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Phụ lục II 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ LẬP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

Stt Tên danh mục Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 
Thời gian 

phê duyệt 

Ghi 

chú 

I Các nhiệm vụ triển khai kế hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045  
   

1 Phương án phát triển hành lang kinh tế ven biển phía Nam 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Phòng Kinh tế, Phòng 

TC-KH, Phòng QLĐT, 

Phòng TNMT và các 

đơn vị liên quan. 

2021-2030 

 

2 Phương án phát triển hành lang kinh tế ven biển phía Tây 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Phòng Kinh tế, Phòng 

TC-KH, Phòng QLĐT, 

Phòng TNMT và các 

đơn vị liên quan. 

2021-2030 

 

3 Phương án phân vùng kinh tế của tỉnh và liên kết vùng; 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Phòng Kinh tế, Phòng 

TC-KH, Phòng QLĐT, 

Phòng TNMT và các 

đơn vị liên quan. 

2021-2030 

 

4 
Tổng thể phân bố và tổ chức không gian các hoạt động KTXH; các cân đối lớn của nền 

kinh tế; phát triển kinh tế biển. 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Phòng Kinh tế, Phòng 

Tài chính – Kế hoạch. 2021-2030 
 

5 

Phương án sử dụng đất cấp tỉnh, phân bổ và khoanh vùng chức năng theo loại đất 

đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn 

vị liên quan. 

2021-2030 

 

6 

Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác 

hại do nước gây ra. 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn 

vị liên quan. 

2021-2030 

 

7 Phương án Bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn 

vị liên quan. 

2021-2030 
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8 

Phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường và than bùn. Sở Xây dựng 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn 

vị liên quan. 

2021-2030 

 

9 
Đề xuất, nghiêu cứu lập phương án quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn và phát 

triển liên đô thị: Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền, Long Hải.  
Sở Xây dựng 

Phòng Quản lý đô thị và 

các đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

10 

Phương án phát triển hạ tầng giao thông vận tải: phát triển mạng lưới đường bộ 

(đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường chuyên dụng và nút giao); 

cập nhật mạng lưới đường sắt và cảng hàng không được xác định trong quy hoạch 

quốc gia, QH vùng.  

Sở Giao thông 

vận tải 

Phòng Quản lý đô thị và 

các đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

11 
Xây dựng Quy hoạch phát triển hệ thống bến, bãi đậu xe khách, xe buýt, taxi, 

cảng cạn, kho bãi lưu giữ hàng hóa 

Sở Giao thông 

vận tải 
Phòng Quản lý đô thị và 

các đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

12 

Phương án phát triển hệ thống cảng thủy nội địa và các tuyến đường thủy nội địa; 

cập nhật hệ thống cảng biển và luồng hàng hải được xác định trong hệ thống quy 

hoạch quốc gia, quy hoạch vùng 

Sở Giao thông 

vận tải 

Phòng Quản lý đô thị và 

các đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

13 

Phương án phát triển hạ tầng nông nghiệp, lâm nghiệp, phòng, chống thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu: Mạng lưới thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn liên 

huyện, hệ thống đê biển. 
Sở NN&PTNT 

Phòng Kinh tế, Phòng 

Tài nguyên và Môi 

trường và các đơn vị 

liên quan. 

2021-2030 

 

14 

Phương án phát triển ngành thủy sản, hạ tầng thủy sản: Hệ thống cảng cá và dịch 

vụ hậu cần nghề cá; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; các vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung và hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

Sở NN&PTNT 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

15 
Phương án phát triển ngành nông nghiệp, tổ chức lãnh thổ nông thôn và phát triển 

các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Sở NN&PTNT 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030  

16 
Phương án phát triển ngành lâm nghiệp, các khu bảo tồn thiên nhiên; các khu 

rừng ngập mặn phòng hộ quan trọng. Sở NN&PTNT 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030 
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17 
Phương án phát triển công nghiệp (bao gồm cả phát triển khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp). Sở Công thương 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

18 

Phương án phát triển hạ tầng thương mại (bao gồm hệ thống chợ, siêu thị, trung 

tâm thương mại). 
Sở Công thương 

Phòng Kinh tế, Phòng 

QLĐT, Phòng TC-KH 

và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2030 

 

19 Phương án phát triển hạ tầng mạng lưới cấp điện. Sở Công thương 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

20 Phương án phát triển hệ thống kho tàng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí hóa lỏng. Sở Công thương 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

21 Phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. 
Sở Văn hóa & 

Thể thao 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm 

VHTT-TT, UBND các 

phường, xã và các đơn 

vị liên quan. 

2021-2030 

 

22 

Phương án phát triển các khu bảo tồn, khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di 

tích. 

Sở Văn hóa &  

Thể thao 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2030 

 

23 

Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Sở Du lịch 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2030 

 

24 Phương án phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh 
Sở Thông tin và  

Truyền thông 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2030 

 

25 Phương án phát triển hạ tầng và tiềm lực khoa học công nghệ. 
Sở Khoa học và  

Công nghệ 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030 
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26 Dự án Khu Khoa học và Công nghệ biển. 
Sở Khoa học &  

Công nghệ 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2030 

 

27 Phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sở Y tế 

Phòng Y tế, Trung tâm 

YT và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2030 

 

28 Phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2030 

 

29 Phương án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
Sở Lao động, 

TB& XH 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo và các đơn vị liên 

quan.. 

2021-2030 

 

30 Phương án sử dụng đất an ninh. Công an tỉnh 

Công an thành phố, 

Phòng QLĐT, Phòng 

TN-MT và các đơn vị 

liên quan 

2021-2030 

 

31 
Phương án sử dụng đất quốc phòng; Hệ thống các công trình quốc phòng, khu 

quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng; 

Bộ CHQS tỉnh; 

Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh 

Ban Chỉ huy Quân sự, 

Phòng QLĐT, Phòng 

TN-MT và các đơn vị 

liên quan 

2021-2030 

 

II Các nhiệm vụ triển khai kế hoạch 05 năm đến năm 2025     

1 Đề án Nghiên cứu thị trường và phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sở Du lịch 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin và các đơn vị liên quan. 
2020-2025 

 

2 
Đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Sở Du lịch 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin và các đơn vị liên quan. 
2020-2025 

 

3 
Đề án Xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 

đoạn 2020-2030. Sở Du lịch 
Phòng Văn hóa và Thông 

tin và các đơn vị liên quan. 
2021-2025 
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4 

Đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành Y tế tỉnh Bà RịaVũng 

Tàu, giai đoạn 2021-2025. Sở Y tế 

Phòng Y tế, Trung tâm 

YT và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2025 

 

5 

Lập phương án quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng 

bờ trên địa bàn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn 

vị liên quan. 

2021-2025 

 

6 

Đề án phát triển nuôi biển khu vực Côn Đảo và khu vực ven bờ, vịnh, cửa sông 

theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Sở NN&PTNT 
Phòng Kinh tế và các 

đơn vị liên quan. 
2021-2025 

 

7 
Đề án Phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, 

định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Thông tin và  

Truyền thông 

Phòng Quản lý đô thị, 

Phòng VHTT, Văn 

phòng HĐND và UBND 

cà các đơn vị liên quan. 

2021-2025 

 

8 Đề án truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Phòng văn hóa – Thông 

tin và các đơn vị liên 

quan. 

2021-2025 
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